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BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật; UBTVQH xin báo cáo như sau(
):
1. Về tên gọi, khái niệm “Biên phòng” và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật

1.1. Về tên gọi của Luật
Đa số ý kiến nhất trí với tên gọi “Luật Biên phòng Việt Nam”; một số ý kiến cho rằng tên Luật có phạm vi rộng, chưa phù hợp với nội dung dự thảo Luật và đề nghị sửa lại là“Luật Bộ đội Biên phòng” hoặc “Luật Bộ đội Biên phòng Việt Nam” hoặc “Luật Lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam”.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Tên gọi “Luật Biên phòng Việt Nam” đã được xác định tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và phù hợp với đa số ý kiến ĐBQH. Việc xây dựng Luật này nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG), trong đó có việc luật hóa Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01 năm 2020, ý kiến đại biểu và kết luận tại Phiên họp thứ 43 (25/3/2020) và Phiên họp thứ 47 (10/8/2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua thảo luận tại Tổ, tại Hội trường của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, cơ bản các Đại biểu Quốc hội đều nhất trí với tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ tên Luật như dự thảo Chính phủ trình.

1.2. Về khái niệm “Biên phòng” (khoản 1 Điều 2)

Đa số ý kiến nhất trí như dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị chỉnh lý lại khái niệm “Biên phòng” cho rõ ràng, phù hợp tên Luật và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại khái niệm này như sau: “Biên phòng là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc”.
1.3. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (Điều 1)

Nhiều ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị chỉnh lý phạm vi điều chỉnh để bảo đảm thống nhất với nội dung của dự thảo Luật và tránh chồng chéo với Luật Biên giới quốc gia. 

Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để phù hợp với tên Luật, khái niệm “Biên phòng”, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý một số nội dung của dự thảo Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW, phù hợp với nội dung của dự thảo Luật và tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác, nhất là Luật Biên giới quốc gia, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi. Theo đó, đề nghị Quốc hội cho sửa lại Điều này như sau: “Luật này quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng”.
2. Về chính sách của Nhà nước về biên phòng (Điều 3)
Đa số ý kiến đề nghị rà soát lại nội dung khoản 1, khoản 2 để không trùng lắp với Luật BGQG; có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách của Nhà nước đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, BĐBP, các lực lượng khác ở địa phương, nhất là các xã biên giới và chỉnh lý lại Điều này để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý, bổ sung nội dung tại khoản 1, khoản 2 cho thống nhất với chính sách đối ngoại theo Hiến pháp năm 2013 và Luật BGQG; bổ sung chính sách “ưu tiên nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa các công trình biên giới” tại khoản 5; đồng thời rà soát chỉnh lý để phân biệt rõ chính sách với biện pháp, nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng và quy định rõ chính sách của nhà nước về biên phòng như dự thảo Luật trình Quốc hội.
3. Về nhiệm vụ biên phòng (Điều 5)

Đa số ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị cân nhắc tên Điều, vì cho rằng chưa phù hợp với nội dung của điều, trùng với nhiệm vụ của BĐBP tại Điều 15 dự thảo Luật Chính phủ trình; có ý kiến đề nghị sửa lại tên điều là “Nhiệm vụ công tác biên phòng”.

UBTVQH nhất trí với tên Điều nhằm xác định rõ nhiệm vụ biên phòng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Nếu sửa lại tên điều là “Nhiệm vụ công tác biên phòng” sẽ không đáp ứng được yêu cầu này, vì “công tác biên phòng” chỉ thuộc phạm vi của lực lượng BĐBP. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW và tránh chồng chéo, mâu thuẫn về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, có tính khả thi, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung khoản 1 quy định nhiệm vụ “Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia” và nhiệm vụ “bảo đảm việc thi hành pháp luật ở biên giới, cửa khẩu và khu vực biên giới” tại cuối khoản 3; bỏ các khoản 4, 5, 6, 7 vì đã được thu hút trong nền biên phòng toàn dân quy định tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật; chuyển Điều này lên Chương I và chỉnh lý lại như dự thảo Luật trình Quốc hội.
4. Về lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 6)

Đa số ý kiến nhất trí như dự thảo Luật; một số ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật là quá rộng, chưa rõ ràng, khó thực hiện chế độ, chính sách đối với các lực lượng này.

UBTVQH cho rằng, dự thảo Luật có một điều quy định lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng là cần thiết. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để xác định cụ thể lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, làm căn cứ quy định các nội dung liên quan khác trong dự thảo Luật và quy định chế độ, chính sách phù hợp đối với từng lực lượng, qua rà soát, đề nghị Quốc hội cho bỏ quy định “Nhân dân là chủ thể” tại khoản 1 để xây dựng bổ sung Điều 7 quy định rõ, đầy đủ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân về biên phòng; đồng thời thu hút nội dung khoản 3 Điều 6 vào Điều 12 quy định về vị trí, chức năng của BĐBP để tránh trùng lắp và chỉnh lý lại như Điều 6 dự thảo Luật trình Quốc hội như sau: 
“Điều 6. Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng

1. Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu”.
5. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8)

Có ý kiến đề nghị rà soát để tránh chồng chéo với quy định của các luật khác và bảo đảm đầy đủ, thống nhất với Điều 14 Luật BGQG; bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc quản lý, bảo vệ biên giới và cột mốc biên giới để bảo đảm tính khả thi.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung khoản 7 quy định cấm các hành vi: sản xuất, sử dụng, mua bán, trao đổi, vận chuyển, phát tán thông tin, hình ảnh sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ, BGQG và chỉnh lý lại như Điều 8 dự thảo Luật trình Quốc hội.
6. Nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9)
Nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật; có ý kiến cho rằng, nội dung Điều này chung chung, nghiên cứu chỉnh lý làm rõ hơn sự kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; có ý kiến đề nghị cân nhắc Điều này vì cũng là một nhiệm vụ của “Nền quốc phòng toàn dân” và “Thế trận quốc phòng toàn dân”.
UBTVQH cho rằng, dự thảo Luật Chính phủ trình là thống nhất với khoản 1 Điều 28 Luật BGQG(
) và để thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ BGQG. Tuy nhiên, để đảm bảo rõ ràng, đầy đủ nội dung và có tính khả thi, trên cơ sở ý kiến ĐBQH, đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại như Điều 9 dự thảo Luật trình Quốc hội với một số nội dung cụ thể như sau:
- Tại khoản 1: Cho chuyển nội dung “xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại” tại khoản 5 Điều 27 dự thảo Chính phủ trình vào điểm d và chỉnh lý lại là: “Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia toàn dân vững mạnh, rộng khắp; xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại”. Bổ sung điểm đ quy định “Xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới”.

- Tại khoản 2: Cho bỏ điểm a; bổ sung cụm từ “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng” vào đầu điểm a; bổ sung cụm từ “Xây dựng công trình phòng thủ liên hoàn, vững chắc” vào đầu điểm c và bổ sung điểm d quy định “Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp, kịp thời xử lý các tình huống ở biên giới, khu vực biên giới”.

7. Về phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 10)
Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật; có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật chưa rõ ràng, chưa đảm bảo nguyên tắc một việc do nhiều chủ thể thực hiện nhưng chỉ một chủ thể chủ trì.

UBTVQH cho rằng, nội dung Điều này nhằm quy định về việc phối hợp giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, phát huy được sức mạnh tổng hợp và thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ biên phòng. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, để bảo đảm cụ thể, rõ ràng và dễ thực hiện, đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý như Điều 10 dự thảo Luật trình Quốc hội với một số nội dung cụ thể như sau:

- Tại khoản 1: Bổ sung cụm từ “trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình” sau cụm từ “Bộ, cơ quan ngang Bộ”, cụm từ “nơi có biên giới quốc gia, cơ quan” trước cụm từ “tổ chức có liên quan” tại điểm b; bổ sung điểm c quy định “Chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới quốc gia, trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc theo phân cấp của Chính phủ, chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan thực thi nhiệm vụ biên phòng” và điểm d quy định “Chính quyền địa phương cấp huyện, xã nơi có biên giới quốc gia, trong phạm vi quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực thi nhiệm vụ biên phòng”.

- Tại khoản 2: Bổ sung quy định “Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trên cùng một địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, tổ chức, lực lượng; cơ quan, tổ chức, lực lượng nào phát hiện trước thì xử lý theo quy định của pháp luật” vào khổ thứ hai của điểm d.
8. Về hợp tác quốc tế về biên phòng (Chương III)

Có ý kiến đề nghị bỏ Chương III vì Luật Điều ước quốc tế đã quy định; đề nghị thu hút nội dung Chương này vào Chương II; rà soát nguyên tắc hợp tác quốc tế để tránh trùng lặp với Điều 3 Luật BGQG; nội dung hợp tác quốc tế chưa phù hợp với các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; ý kiến khác đề nghị quy định cụ thể hơn về công tác đối ngoại biên phòng.

UBTVQH cho rằng, quy định như dự thảo Luật Chính phủ trình nhằm làm rõ nội dung hợp tác quốc tế trong thiết lập, phát triển quan hệ biên giới và xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước có chung biên giới, các quốc gia và tổ chức quốc tế khác trên thế giới và khu vực phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước hiện nay. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho gộp các điều 10, 11, 12 thành Điều 11 quy định hợp tác quốc tế về biên phòng tại Chương II (Hoạt động cơ bản về biên phòng) và chỉnh lý lại như dự thảo Luật trình Quốc hội. 
9. Về vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng (Điều 12)

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn về vị trí của BĐBP; cân nhắc cụm từ “là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt” tại khoản 1 cho phù hợp với Điều 31 Luật BGQG. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại khoản 1 như sau: “Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới”.
- Có ý kiến cho rằng, tại khoản 2 cần làm rõ chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền; cân nhắc quy định BĐBP tham mưu trực tiếp với Đảng, Nhà nước; cân nhắc chức năng “duy trì an ninh, trật tự và thực thi pháp luật ở KVBG, cửa khẩu” và xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp để tránh chồng chéo với Luật Công an nhân dân.

UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật quy định BĐBP có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là phù hợp, vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người chỉ huy cao nhất trong Quân đội nhân dân. Quy định chức năng “duy trì an ninh, trật tự và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu” tại dự thảo Luật là phù hợp với quan điểm của Đảng. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất với khoản 2 Điều 31 Luật Biên giới quốc gia, khoản 2 Điều 35 Luật Quốc phòng, khoản 5 Điều 16 Luật Công an nhân dân, thể chế hóa Thông báo số 165/TB-TW ngày 22/12/2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức Bộ đội Biên phòng. Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của BĐBP hơn 60 năm qua và kế thừa quy định của Pháp lệnh hiện hành, trên cơ sở ý kiến ĐBQH, đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại khoản 2 như sau: “Bộ đội Biên phòng có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước chính sách, pháp luật về biên phòng; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật” như Điều 12 dự thảo Luật trình Quốc hội. 
10. Về nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng Điều (13)

Đa số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ của BĐBP cho đầy đủ; có ý kiến rà soát, tránh chồng chéo với nhiệm vụ các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác và để bảo đảm tính khả thi.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung khoản 1 quy định BĐBP có nhiệm vụ “Tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng” cho phù hợp với vị trí, chức năng của lực lượng này. Mặt khác, để tránh chồng chéo với nhiệm vụ của lực lượng Công an trên cùng một địa bàn, kế thừa quy định của Pháp lệnh hiện hành, đề nghị cho thay cụm từ “Tổ chức thực thi pháp luật về biên giới quốc gia” bằng cụm từ “Duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội” tại đầu khoản 3 Điều 14 dự thảo Chính phủ trình và sửa lại thành khoản 4 như sau: “Duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”; đồng thời rà soát, chỉnh lý nhiều nội dung của Điều này để bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi và sắp xếp lại như Điều 13 dự thảo Luật báo cáo Quốc hội. 
11. Về quyền hạn của Bộ đội Biên phòng (Điều 14)

Có ý kiến đề nghị rà soát quy định quyền hạn của BĐBP để tránh chồng chéo với lực lượng Công an, Hải quan; quy định rõ từng trường hợp hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới; quy định rõ việc huy động người, phương tiện cho chặt chẽ, thống nhất; bổ sung quyền nổ súng đối với tàu thuyền trên biển, sông suối biên giới; quyền truy đuổi của BĐBP.

UBTVQH thấy rằng, quy định như dự thảo Luật cơ bản thống nhất, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, kế thừa Pháp lệnh BĐBP. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ, thống nhất và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho quy định cụ thể: về quyền hạn chế, tạm dừng của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh và đồn trưởng Đồn Biên phòng; bổ sung quyền nổ súng của BĐBP vào tàu thuyền trên biển, sông biên giới, vì Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 chưa quy định; quyền huy động người, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật dân sự và quyền truy đuổi bắt giữ người, phương tiện vi phạm pháp luật của BĐBP như Điều 14 dự thảo Luật; đồng thời bổ sung Điều 15 quy định về hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới, Điều 16 quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Điều 17 quy định về huy động người, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật dân sự như dự thảo trình Quốc hội.
12. Về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới (Điều 19)

- Có ý kiến đề nghị sửa tên Điều là “Cấp độ quản lý, bảo vệ biên giới”.

UBTVQH cho rằng, các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới đã được thực hiện ổn định, thống nhất với quy định về sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nhân dân nên cần được luật hóa để thực hiện thống nhất. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ tên Điều như dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh lý Điều này cho phù hợp với Luật Quốc phòng; cân nhắc thẩm quyền của Tư lệnh Biên phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi chuyển từ hình thức thường xuyên lên tăng cường; ý kiến khác đề nghị  quy định rõ nội dung quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên, tăng cường.

Về quy định “Tư lệnh Biên phòng quyết định chuyển hình thức quản lý, bảo vệ biên giới từ thường xuyên lên tăng cường, đồng thời báo cáo Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình” tại điểm a khoản 2, UBTVQH thấy rằng, nội dung này là phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn nên đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.
Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho quy định cụ thể các trường hợp áp dụng của từng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tại khoản 1; làm rõ thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chuyển hình thức quản lý, bảo vệ biên giới trong các trường hợp cụ thể (tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm) để bảo đảm tính khả thi, tránh hạn chế quyền con người, quyền công dân và chỉnh lý lại Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội.
13. Về biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới (Điều 20)

Một số ý kiến đề nghị quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới phù hợp với Luật An ninh quốc gia; ý kiến khác cho rằng, các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP khác các biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia thì cần quy định cụ thể ngay trong Luật này.

UBTVQH xin báo cáo như sau, theo quy định tại Điều 22 Luật An ninh quốc gia thì BĐBP là một trong những cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới, nên khi thực hiện nhiệm vụ được áp dụng các biện pháp cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ khoản 2 và chỉnh lý lại Điều này như sau: “Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới bao gồm: Vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang thực hiện theo quy định của pháp luật”.

14. Về trang bị của Bộ đội Biên phòng (Điều 22)

Có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo luật chưa đầy đủ, bao quát và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay của BĐBP, đặc biệt là trên biển và đề nghị theo hướng mở để thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho quy định về trang bị vũ khí, phương tiện cho BĐBP theo hướng vừa hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời phù hợp với điều kiện, khả năng bảo đảm của đất nước trong từng giai đoạn, phù hợp với việc đầu tư xây dựng lực lượng này của Bộ Quốc phòng tại khoản 1; chuyển khoản 10 Điều 15 dự thảo Luật Chính phủ trình về Điều này và chỉnh lý thành khoản 2 như sau: “Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP” .

15. Về bảo đảm về biên phòng và chế độ, chính sách về biên phòng (Chương V)
Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị gộp Điều 23 với Điều 24 dự thảo Luật Chính phủ trình; có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật chưa thể chế đầy đủ quan điểm của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 33-NQ/TW về BĐBP, nội dung của chương chưa thống nhất với Điều 3 dự thảo Luật; đề nghị nghiên cứu, bổ sung chế độ, chính sách đối với BĐBP và chính sách tuyển dụng người địa phương, đồng bào dân tộc thiểu vào BĐBP.
UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật Chính phủ trình xây dựng riêng các điều 22, 23 và 24 nhằm quy định rõ trách nhiệm bảo đảm chung của Nhà nước về biên phòng là phù hợp. Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội:

- Tại Điều 22 dự thảo Luật Chính phủ trình: Chuyển khoản 3 Điều 25 dự thảo Luật Chính phủ trình thành khoản 2 Điều 25 quy định cụ thể về việc đào tạo, huấn luyện, bỗi dưỡng cán bộ, chiến sĩ BĐBP về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tiếng dân tộc và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được giao; bổ sung khoản 3 quy định về việc khuyến khích phát triển tài năng, ưu tiên nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới để phục vụ lâu dài trong BĐBP và chuyển thành Điều 25 như dự  thảo trình Quốc hội. 
- Tại Điều 25 dự thảo Luật Chính phủ trình: Bỏ khoản 1 vì đã được quy định tại Điều 3; chỉnh lý khoản 2 thành khoản 1 Điều 28 quy định: “Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng ở khu vực biên giới”; bổ sung khoản 2 Điều 28 quy định: “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được hưởng chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù phù hợp với tính chất công tác và địa bàn hoạt động do Chính phủ quy định”; bỏ cụm từ “trong và ngoài nước” tại khoản 4 và bỏ khoản 5 Điều 25 dự thảo Luật Chính phủ trình.

16. Về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Điều 30)
Có ý kiến đề nghị rà soát, quy định chặt chẽ để tránh chồng chéo về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
Trên cơ sở ý kiến ĐBQH và qua rà soát, để bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng về thực thi nhiệm vụ biên phòng, đồng thời tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức khác và bảo đảm tính khả thi, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung cụm từ “theo quy định của pháp luật” vào cuối khoản 2; bổ sung khoản 3 quy định: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân”; bỏ cụm từ “quản lý” tại khoản 3; thay cụm từ “về thực thi nhiệm vụ biên phòng” bằng cụm từ “trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới”; chỉnh lý lại khoản 5 như sau: “Xây dựng BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; thay cụm từ “thực thi nhiệm vụ biên phòng” bằng cụm từ “quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới”. Đồng thời, chỉnh lý lại một số nội dung khác như dự thảo Luật trình Quốc hội.

17. Về trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 32)

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về việc phối hợp trong  đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn lực lượng nòng cốt, chuyên trách và rà soát để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong dự thảo Luật và pháp luật có liên quan.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung khoản 5 quy định trách nhiệm của Bộ Công an “Phối hợp với Bộ Quốc phòng đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn lực lượng nòng cốt, chuyên trách về nghiệp vụ, pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trao đổi thông tin nghiệp vụ liên quan để thực thi nhiệm vụ biên phòng” và chỉnh lý một số nội dung như Điều 32 dự thảo Luật trình Quốc hội.
18. Về trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức (Điều 33)

Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; rà soát quy định chặt chẽ và bảo đảm tính khả thi.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, trên cơ sở rà soát, để quy định đầy đủ và thống nhất với các nội dung khác của dự thảo Luật, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung cụm từ “cơ quan, tổ chức” vào cuối tên Điều và xây dựng thành 02 khoản: khoản 1 quy định trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ và chỉnh lý lại một số nội dung; bổ sung khoản 2 quy định: “Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tham gia, phối hợp, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn” như dự thảo Luật trình Quốc hội.
 19. Về trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 34)

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương từng cấp về biên phòng. 

UBTVQH xin báo cáo như sau: dự thảo Luật Chính phủ trình quy định trách nhiệm chung về biên phòng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới quốc gia và nơi không có biên giới quốc gia tại hai khoản riêng là phù hợp với đặc điểm địa lý, tình hình an ninh, chính trị, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và khả năng bảo đảm của từng địa phương. Do đo, đề nghị Quốc hội cho giữ bố cục gồm 2 khoản như dự thảo Luật Chính phủ trình.
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung chính sách ưu tiên đối với BĐBP công tác lâu dài ở khu vực biên giới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung điểm e vào khoản 2 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới quốc gia: “Ưu tiên đảm bảo nhà ở, đất ở và các chính sách khác cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP công tác lâu dài ở khu vực biên giới” và chỉnh lý lại Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội. 

20. Về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 35)

Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội; có ý kiến đề nghị sửa lại nội dung cuối khoản này thành “tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về biên phòng; giám sát việc thực hiện pháp luật về biên phòng” cho đầy đủ.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho thay cụm từ “cơ quan, tổ chức và cá nhân” bằng cụm từ “và các tổ chức thành viên của Mặt trận” tại tên Điều. Đồng thời, cho bỏ khoản 2 và chỉnh lý lại Điều này như sau: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về biên phòng; giám sát thực hiện pháp luật về biên phòng”.

21. Về bố cục của dự thảo Luật

Một số ý kiến đề nghị rà soát, sắp xếp lại bố cục một số chương, điều cho phù hợp, logic và thống nhất trong dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích cụm từ “Thế trận biên phòng toàn dân” tại Điều 2.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý dự thảo Luật Chính phủ trình từ 07 chương, 33 Điều thành 06 chương với 36 điều, cụ thể như sau:
- Bổ sung khoản 3 Điều 2 (Giải thích từ ngữ) như sau: “Thế trận biên phòng toàn dân là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ biên phòng phù hợp với chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

- Bổ sung 05 điều: Điều 7 (Trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân về biên phòng) tại Chương I (Những quy định chung); Điều 15 (Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới), Điều 16 (Sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ), Điều 17 (Huy động người, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật dân sự), Điều 18 (Phạm vi hoạt động của BĐBP) tại Chương III (Lực lượng BĐBP).

- Chuyển Điều 5 (Nhiệm vụ biên phòng), Điều 6 (Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng, Điều 7 (Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng) dự thảo Luật Chính phủ trình về Chương I (Những quy định chung); đổi tên Chương II thành “Hoạt động cơ bản về biên phòng”; bỏ Chương III (Hợp tác quốc tế về biên phòng), gộp các điều 10, 11, 12 dự thảo Luật Chính phủ trình thành Điều 11; sửa lại tên Chương IV thành “Bảo đảm về biên phòng và chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng”.
 Ngoài các vấn đề trên, UBTVQH đã nghiên cứu tiếp thu nhiều ý kiến khác của các vị ĐBQH và đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại một số điều, khoản khác của dự thảo Luật cho phù hợp về thể thức, kỹ thuật, bố cục văn bản, tránh chồng chéo, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật và có tính khả thi. 
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo./.
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- Như trên;
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� Thứ tự của điều tại các mục, tiểu mục trong dự thảo Báo cáo này là theo dự thảo Luật trình Quốc hội. 


� Khoản 1 Điều 28 Luật BGQG quy định: “Nhà nước xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh để quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”. 





PAGE  

